
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ

STT
SBD

(1)

Họ và tên

(2)

Ngày sinh

(3)

Số CMND

(4)

Tỉnh/ Thành phố

(5)

Kết quả kiểm tra hồ sơ

(6)

1 1 Phan Trắc Tuyền 02/02/2002 03320200**** Hưng Yên Đủ điều kiện

2 2 Lê Tuấn Vũ 14/01/1998 04209800**** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

3 3 Đinh Văn Thái 10/03/1994 07909402**** TP HCM Đủ điều kiện

4 6 Nguyễn Tiến Hưng 20/01/2003 03320300**** Hưng Yên Đủ điều kiện

5 7 Phan Trường Sanh 20/02/1999 05409900**** Phú Yên Đủ điều kiện

6 8 Lữ Văn Tú 19/08/2001 04020100**** Nghệ An Đủ điều kiện

7 9 Vũ Đức Thịnh 14/01/1998 03409800**** Thái Bình Đủ điều kiện

8 11 Lương Thế Hiển 14/11/2004 02020400**** Lạng Sơn Đủ điều kiện

9 12 Lê Trọng Tú 28/08/1999 03809900**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

10 13 Bùi Ngọc Hải 11/03/1997 04909701**** Quảng Nam Đủ điều kiện

11 14 Ngư Minh Tú 12/10/2002 01020200**** Lào Cai Đủ điều kiện

12 15 Lý Văn Truyền 15/10/2003 01020300**** Lào Cai Đủ điều kiện

13 16 Lương Trường Giang 03/06/1998 09109800**** Kiên Giang Đủ điều kiện

14 17 Nguyễn Hữu Dương 26/10/2003 03020300**** Hải Dương Đủ điều kiện

15 18 Nguyễn Tiến Thắng 01/07/2002 13245491**** Phú Thọ Đủ điều kiện

16 19 Nguyễn Tiến Trình 27/08/1995 02409500**** Bắc Giang Đủ điều kiện

17 20 Nguyễn Văn Phong 28/04/1994 02709400**** Bắc Ninh Đủ điều kiện

18 21 Tống Đại Nghĩa 08/09/1997 03109701**** Hải Phòng Đủ điều kiện

19 22 Phan Văn Vỹ 05/09/2003 06620301**** Đắk Lắk Đủ điều kiện

20 23 Phạm Xuân Tiến 11/01/1997 03609701**** Nam Định Đủ điều kiện

21 24 Trần Sơn Phương 04/05/2004 00120401**** Hà Nội Đủ điều kiện
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2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 4 Trần Văn Nhân 26/02/1996 03409601**** Thái Bình
Bổ sung photo công 

chứng CCCD

2 5 Trần Văn Thành 20/04/2004 04020402**** Nghệ An

Bổ sung bản sao công 

chứng CCCD và bằng 

tốt nghiệp THPT

3 10 Nguyễn Văn Quang 16/04/2001 Quảng Nam
Bổ sung SYLL, bản sao 

công chứng bằng THPT

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 25 Vũ Đình Lượng 07/06/1994 02709400**** Bắc Ninh Thi lại

2 26 Bành Phú Cường 20/04/1997 09209700**** Cần Thơ Thi lại

3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại


